[bookmark: _Toc19260712][bookmark: _Toc19260848]Bảng 29 - Kế hoạch tuyển sinh nhóm ngành Cơ khí 
	TT
	Bậc đào tạo
	Dự kiến tuyển sinh đến năm 2025

	
	
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	1
	Cao đẳng 
	864
	950
	1.045
	1.150
	1.265

	2
	Trung cấp 
	174
	191
	210
	231
	254

	
	Tổng cộng
	1.038
	1.141
	1.255
	1.381
	1.519


[bookmark: _Toc19260713][bookmark: _Toc19260849]Bảng 30- Qui mô đào tạo 2020 – 2025
	TT
	Bậc đào tạo
	Qui mô đào tạo đến năm 2025

	
	
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	1
	Cao đẳng 
	2.290
	2.519
	2.771
	3.048
	3.353

	2
	Trung cấp 
	355
	391
	430
	473
	520

	
	Tổng cộng
	2.645
	2.910
	3.201
	3.521
	3.873
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Bảng 31- Dự kiến Số lượng lao động ngành Cơ khí đào tạo tại Trường cung cấp cho thị trường lao động hàng năm
	TT
	Bậc đào tạo
	HSSV tốt nghiệp đến năm 2025

	
	
	2019 -2020
	2020 - 2021
	2021- 2022
	2022- 2023
	2023 -2024
	2024- 2025

	1
	Cao đẳng 
	437
	481
	529
	582
	640
	704

	2
	Trung cấp 
	72
	79
	87
	96
	105
	116

	
	Tổng cộng
	509
	560
	616
	678
	745
	820



